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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI CHÚ

1 0150561881 ĐỖ VĂN PHÚ Nam 04/10/2010 THCS Tân Hưng

2 0117743499 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH Nữ 12/04/2010 THCS Nguyễn Du

3 0118082393 ĐỖ THÚY NGA Nữ 07/09/2010 THCS Mai Đình

4 0118006327 NGUYỄN ĐỖ DIỄM HƯƠNG Nữ 21/11/2010 THCS Đức Hòa

5 0117907368 VƯƠNG NGỌC KHÁNH Nam 25/05/2010 THCS Tân Minh A

6 0118501519 TRẦN BÌNH NHI Nữ 29/04/2010 THCS Tiên Dược

7 0118501521 TRẦN PHƯƠNG NHI Nữ 29/04/2010 THCS Tiên Dược

8 0117995530 NGUYỄN MINH DIỆP Nam 25/01/2010 THCS Vân Hà

9 0118051206 NGUYỄN NGỌC LINH Nữ 26/11/2010 THCS Xuân Thu

10 0117910323 NGUYỄN CAO CƯỜNG Nam 18/05/2010 THCS Tân Minh A

11 0118007124 NGUYỄN THU HUYỀN Nữ 10/09/2010 THCS Đức Hòa

12 0117910470 NGUYỄN CHUNG KIÊN Nam 18/05/2010 THCS Tân Minh A

13 0117978719 VƯƠNG QUỲNH MAI Nữ 14/09/2010 THCS Xuân Giang

14 0117969439 HOÀNG THỊ ÁNH Nữ 23/11/2010 THCS Xuân Thu

15 0117943495 NGHIÊM BÁ GIA BẢO Nam 31/12/2010 THCS Đông Xuân

16 0117970532 NGỌ VĂN QUÂN Nam 25/12/2010 THCS Xuân Thu

17 0139759664 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Nữ 11/09/2010 THCS Tiên Dược

18 0133161691 NGUYỄN VĂN THIỆN Nam 02/03/2010 THCS Mai Đình

19 0117723143 VŨ THỊ NGỌC ÁNH Nữ 03/02/2010 THCS Nguyễn Du

20 0117953043 NGÔ ANH THƯ Nữ 21/04/2010 THCS Nguyễn Du

21 0117839614 VŨ BẢO TRANG Nữ 13/12/2010 THCS Tân Hưng

22 0118082938 NGUYỄN VŨ MẠNH DŨNG Nam 05/09/2010 THCS Mai Đình

23 0118007120 NGUYỄN MINH ANH Nữ 07/02/2010 THCS Đức Hòa

24 0138830548 DƯƠNG VĂN CƯƠNG Nam 12/09/2010 THCS Tân Minh A

25 0117943712 TRẦN THỊ HUỆ Nữ 20/08/2010 THCS Đông Xuân

26 0134512432 NGHIÊM THỊ PHƯƠNG OANH Nữ 03/07/2010 THCS Vân Hà

27 0117743604 BÙI HÀ ANH Nữ 25/08/2010 THCS Nguyễn Du

28 0118085685 ĐÀO THỊ NGỌC LINH Nữ 25/07/2010 THCS Mai Đình

29 0117952959 LÊ THỊ HƯƠNG LY Nữ 10/04/2010 THCS Nguyễn Du

30 0117970581 ĐINH THỊ THANH HÀ Nữ 06/10/2010 THCS Xuân Thu

31 0138954462 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Nữ 07/11/2010 THCS Xuân Giang

32 0138955996 ĐỖ THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 16/10/2010 THCS Xuân Giang

33 0134508279 NGHIÊM THỊ ÁNH NHƯ Nữ 28/11/2010 THCS Vân Hà

34 0117996176 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG Nam 14/02/2010 THCS Vân Hà

35 0117116056 LÊ BẢO LONG Nam 19/10/2010 THCS Mai Đình

36 0117943556 ĐÀO THỊ MỸ CHI Nữ 30/09/2010 THCS Đông Xuân

37 3060844594 NGÔ NGÂN HÀ Nữ 21/11/2010 THCS Đông Xuân

38 0150561864 TRƯƠNG THỊ KHÁNH NGỌC Nữ 11/11/2010 THCS Tân Hưng

39 0117943686 ĐÀO THỊ YẾN NHI Nữ 12/11/2010 THCS Đông Xuân

40 0150561751 VƯƠNG THỊ NGỌC NHI Nữ 23/06/2010 THCS Tân Hưng

41 0131148808 NGUYỄN THỊ HẢI HÀ Nữ 30/11/2010 THCS Đức Hòa

42 0117969478 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Nữ 11/11/2010 THCS Xuân Thu

43 0117943689 NGUYỄN TRUNG QUYẾT Nam 29/01/2010 THCS Đông Xuân

44 0139759615 DƯƠNG NGỌC BẢO AN Nam 16/09/2010 THCS Tiên Dược

45 0138955655 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 02/03/2010 THCS Xuân Giang

46 0118007172 LÊ HẢI LINH Nữ 04/01/2010 THCS Đức Hòa

47 0118501501 ĐÀM HẢI TRÚC Nữ 31/08/2010 THCS Tiên Dược
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